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Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP-WHO

  

105x78x72

 

  

 

  

   

Thành phần: Môi viên nang mềm chứa:

   

 

Cholin bitartrat

Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin E (a- tocopheryl acetat)

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)

ACWsoca vd.

Chỉ định - chống chỉ định - liều dùng - cách dùng :

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Bảo quản: Để nơi khô , nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

 

   

   

Sản xuất tại S.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Nhà đăng ký và phân phối bởi:

CONG TY TNHH DUOC PHAM USAPHA
Tổ 3, TTbệnh viện nội tiết, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/fax: 04.39941016 * Website: usapha(usapha.com.vn  
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Sodium Chondroitin sulfate...

Choline bitartrate....

Riboflavin (Vitamin B2)..

a- tocopheryl acetate (Vitamin E).

Thiamine nitrate (Vitamin B1).... “

EXCiPlON QiSteseissisvssessvivesssvevisess .. 1 softgel

Indications, Contraindications, Dosage -

Administration :

See the package insert inside.

Storage: Store in dry place, below 30°C

Specifications: Manufacturer's.

SDK/Reg.No

S6 16 SX /Lot. No

NSX/Mfg.Date

HD /Exp. Date

 

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING

INSTRUCTIONS BEFORE USE.

  

https://trungtamthuoc.com/



Hướng dân sử dụng thuốc

GARVITCOM
 

- Dang thuốc: Viên nang mềm.
- Qui cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm.
- Thành phần: Môi viên nang mêm chứa:

Natri chondroitin sulfat 100mg Cholin bitartrat 25mg
Vitamin B, (Thiamin nitrat) 20mg Vitamin B, (Riboflavin) 5mg
Dầu gấc 250mg Vitamin E(a-Tocophery] acetat) 15mg
Ta duoc vd 1 vién

(Tá dược gôm: (Lecithin, dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, dụng dịch sorbitol
70%, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, phém mau Chlorophyl E 140).
- Chi định: Hỗ trợ điều trị các trường hợp:

- Nhức mỏi mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt.
- Giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú.
- Chứng quáng gà.
- suy yếu thị lực (nhìn mờ, nhìn kém...). ⁄

- Cách dùng và liều dùng:
Liêu thông thường cho người lớn: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.

- Chống chỉ định: Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng chung với các
thuốc có chứa vitamin A
- Thận trọng: Không dùng thuốc quá liều chỉ định. Không nên lạm dụng sử dụng thuốc trong quá
trình điều trị.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Thuốc có thể gây nôn, buồn non, ia chảy
* Ghỉ chú: " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc",
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
Rượu có thể gây cần trở hấp thu riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm

hấp thu riboflavin ở đạ dày, ruột.
- Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo.
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
* lau ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô 5X, HD mờ...hay có các
biểu hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theerdia
- Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dudi 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

  
Để xa tầm tay trẻ em

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tỉn xin hỏi ý kiến bác sĩ"
 

THUỐC SẲNXUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN
(PIL)

1. Tên sản phẩm: GARVITCOM
2. Mô tả sản phẩm: Viên nang mềm, hình elip, màu xanh. Viên khô cầm không dính tay,
bên trong chứa hỗn hợp thuốc màu đỏ.
3. Thành phần của thuốc: Natri chondroitin sulfat, cholin bitartrat, vitamin B, (Thiamin
nitrat), vitamin B, (Riboflavin), dau gấc, vtamin E (a-Tocophery] acetat).
4. Hàm lượng của thuốc: Mỗi viên nang mêm chứa:

Natri chondroitin sulfat 100mg Cholin bitartrat 25mg
Vitamin B, (Thiamin nitrat) 20mg Vitamin B, (Riboflavin) 35mg
Dầu gấc 250mg Vitamin E(œ-Tocopheryl acetat) 15IU
Tá dược vđ l viên

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?: Hỗ trợ điều trị các trường hợp:
- Nhức mỏi mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt.
- Giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú. 2
- Chứng quáng gà.
- Suy yếu thị lực (nhìn mờ, nhìn kém...)

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:
Liêu thông thường cho người lớn: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này? Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
. Không dùng chung với các thuốc có chứa vitamin A
8. Tac dung khong mong muốn: Thuốc có thể gây nôn, buồn nôn, ia chảy
3. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây
giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.
10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? Nên tiếp tục uống thuốc theo liều
lượng đã hướng dẫn trong tờ thông tin cho bệnh nhân.
11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều? Ch ó:báo áo.
13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? Chưa ye
14. Tên của nhà sản xuất và chủ sở hữu giấy phép đăng ký s
PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TAY.
15. Những điều cẩn trọng khi dùng thuốc này: Không dùn
Không nên lạm dụng sử dụng thuốc trong quá trình điều trị.
16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ:
- Khi cần thêm thông tin về thuốc.
- Khi thấy những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Khi dùng thuốc mà thấy triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.
17. Ngày xem xét sửa đổi lại td thong tin ch

 

  

 

  

  
PHÓ GIẤM ĐỐC

D8.NguyenBoLai
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